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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Nghị quyết này quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Huế.
2. Đối tượng áp dụng
a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hộ gia đình khác;
b) Một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;
c) Đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn thành phố;
d) Uỷ ban nhân dân các xã, phường; tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội, hưu trí xã hội trên địa bàn thành phố Huế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn thành phố.
	Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Căn cứ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hằng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Từ các căn cứ trên, việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các nhóm yếu thế, đối tượng dễ bị tổn thương và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn thành phố Huế.
Đồng thời, việc quy định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh chồng chéo với các chính sách trợ giúp xã hội hiện hành của Trung ương và địa phương.
Việc bổ sung đối tượng áp dụng là tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phù hợp với thực tiễn triển khai công tác chi trả chính sách an sinh xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố.
Việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Huế là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các nhóm yếu thế; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương trong giai đoạn hiện nay, góp phần bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân.

	
	Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hằng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định:
“3. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở theo Điều 15, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối
với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:
a) Đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 60.000.000 đồng/hộ.
b) Đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 50.000.000 đồng/hộ.
c) Đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức 40.000.000 đồng/hộ.”
	Điều 2. Chính sách hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
[bookmark: khoan_2_15]a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 100.000.000 đồng/hộ;
b) Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 80.000.000 đồng/hộ;
c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức 60.000.000 đồng/hộ.

	Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hằng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay chỉ còn chính sách hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở còn hiệu lực thi hành.
Theo đó, để kết hợp với việc ban hành chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn thành phố, không phải xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND nên đã đưa chính sách hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở vào dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó:
- Nêu rõ đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP là những đối tượng nào.
- Căn cứ tình hình giá cả các mặt hàng liên quan đến xây dựng hiện nay và để giúp người dân có nguồn kinh phí cơ bản đảm bảo để sửa chữa, làm nhà ở nên đã đề xuất nâng mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND

	
	
	Điều 3. Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng khó khăn khác
1. Đối tượng
a) Trẻ em từ đủ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng hoặc có hoàn cảnh đặc biệt thuộc một trong các trường hợp sau:
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật;
- Cả cha và mẹ là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật;
- Có cha hoặc mẹ là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật và người còn lại thuộc một trong các trường hợp sau: Bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; trong thời gian đang chấp hành án phạt tù tại trại giam; đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng tại cộng đồng;
- Có cha hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù giam và người còn lại thuộc  hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; 
- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ cận nghèo;
- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa bàn không thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
- Trẻ em còn cha và mẹ mà cả cha và mẹ vắng mặt tại địa phương từ 24 tháng trở lên và người chăm sóc nuôi dưỡng là người cao tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ mà người còn lại mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục quy định của Bộ Y tế.
b) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi thuộc diện hộ cận nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc người này không có khả năng kinh tế, sức khỏe để thực hiện việc phụng dưỡng;
c) Người mắc bệnh ung thư, suy thận phải chạy nhân tạo, suy tim độ 4 (có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có thu nhập trung bình theo quy định hiện hành của Chính phủ.
	Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Đồng thời, qua rà soát tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Huế, hiện nay vẫn còn một số nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đời sống gặp nhiều khó khăn nhưng không thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Các nhóm đối tượng này có nguy cơ cao rơi vào tình trạng thiếu hụt về điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hòa nhập xã hội, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước.
Vì vậy, việc bổ sung chính sách trợ giúp xã hội đối với các nhóm đối tượng nêu tại Điều này nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, bảo đảm thực hiện tốt chính sách nhân văn của địa phương; đồng thời góp phần phòng ngừa phát sinh các vấn đề xã hội, giảm áp lực cho gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, hỗ trợ đối tượng yếu thế.
Đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng, tiếp cận giáo dục và phát triển toàn diện, hạn chế nguy cơ bỏ học, lao động sớm hoặc bị tổn thương trong xã hội.
Đối với người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo không có người phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng không còn khả năng chăm sóc, việc hỗ trợ góp phần bảo đảm điều kiện sống tối thiểu, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng tăng.
Đối với người mắc bệnh ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo, suy tim độ 4 thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình, việc hỗ trợ nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị bệnh lâu dài, giúp đối tượng có thêm điều kiện duy trì việc điều trị và ổn định cuộc sống gia đình.

Các đối tượng được đề xuất hỗ trợ cơ bản là những nhóm có hoàn cảnh khó khăn, phát sinh nhu cầu trợ giúp thường xuyên nhưng chưa được bao phủ đầy đủ bởi hệ thống chính sách trợ giúp xã hội hiện hành của Trung ương; do đó cần thiết phải có chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương để kịp thời trợ giúp, bảo đảm ổn định đời sống cho đối tượng.

	
	
	2. Chính sách trợ giúp xã hội
a) Trợ cấp xã hội hằng tháng: Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với đối tượng quy định ở khoản 1 Điều này bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành của Chính phủ nhân với hệ số quy định như sau:	
- Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:
Hệ số 2,5 đối với đối tượng dưới 04 tuổi;
Hệ số 1,5 đối với đối tượng từ đủ 04 tuổi trở lên.
- Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 
- Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đồng thời thuộc diện trợ giúp xã hội quy định tại Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác thì không được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết này.
Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc diện được hưởng các mức trợ giúp khác nhau hoặc thuộc diện được hưởng nhiều chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng, hỗ trợ hằng tháng theo quy định khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.
b) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất.
c) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).
	Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 9 và Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, dự thảo Nghị quyết quy định các chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng đối với các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn thành phố
- Mức trợ cấp xã hội được xây dựng trên cơ sở mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành của Chính phủ nhân với hệ số trợ cấp. Việc xác định hệ số trợ cấp đối với từng nhóm đối tượng được thực hiện trên cơ sở đánh giá mức độ khó khăn, nhu cầu hỗ trợ thực tế của đối tượng; tham khảo tương quan với hệ số trợ cấp đối với các nhóm đối tượng đang được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của Chính phủ; đồng thời bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương trong giai đoạn hiện nay
Việc quy định hệ số trợ cấp cao hơn đối với trẻ em dưới 04 tuổi nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc, dinh dưỡng và phát triển trong giai đoạn đầu đời; đồng thời hỗ trợ gia đình giảm bớt khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Đối với người cao tuổi và người mắc bệnh ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo, suy tim độ 4, chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng góp phần hỗ trợ chi phí sinh hoạt thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và giảm áp lực kinh tế cho gia đình đối tượng.



Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để đối tượng được tiếp cận dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giảm gánh nặng chi phí y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.


Đồng thời, quy định hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng chết nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, thân nhân đối tượng; bảo đảm tính nhân văn và đồng bộ với các chính sách an sinh xã hội hiện hành của trung ương.
Dự thảo Nghị quyết cũng quy định nguyên tắc không hưởng trùng lặp nhiều chế độ trợ giúp xã hội nhằm bảo đảm công bằng, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành.

	
	
	Điều 4. Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn thành phố
a) Tiền ăn tăng thêm trong các ngày Lễ, Tết
- Ngày Lễ, Tết Dương lịch (06 ngày): Tiền ăn tăng thêm bằng 3 lần tiêu chuẩn tiền ăn ngày thường;
- Tết Nguyên đán (05 ngày): Tiền ăn tăng thêm bằng 5 lần tiêu chuẩn tiền ăn ngày thường.
	Việc quy định chế độ tiền ăn tăng thêm trong các ngày Lễ, Tết nhằm góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc, bảo đảm đời sống tinh thần cho các đối tượng yếu thế đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập; thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với người cao tuổi cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội khác có thêm điều kiện nâng cao chất lượng bữa ăn, vui xuân đón Tết.

	
	
	b) Được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội nếu không còn thuộc đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.
	Thực tế những đối tượng này không có thân nhân chăm sóc hoặc có nhưng không đủ điều kiện để chăm sóc, không đủ khả năng để đưa đối tượng về chăm sóc, quản lý tại gia đình, cộng đồng.
Việc quy định tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội nhằm bảo đảm tính nhân văn, tránh phát sinh tình trạng đối tượng không có nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

	
	
	Điều 5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
	Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15
Việc quy định nội dung này nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chủ động bố trí và sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.

	
	
	Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày … tháng …. năm 2026.
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hằng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Việc quy định hiệu lực thi hành và thay thế Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; đồng thời phù hợp với việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình mới và yêu cầu rà soát, cập nhật các chính sách trợ giúp xã hội hiện hành trên địa bàn thành phố Huế.

	
	
	Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX, Kỳ họp thứ …. thông qua ngày …. tháng …. năm 2026./.
	Việc quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện nhằm phân công rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chuyên môn, địa phương và các cơ quan giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả.
Đồng thời, quy định rõ trong trường hợp văn bản dẫn chiếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhằm bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời cập nhật và áp dụng thống nhất các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình thực hiện Nghị quyết.




